
DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /6/2023 của UBND huyện Mường Tè)

Stt Số báo
danh Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
 tính Dân tộc Nơi đăng ký

hộ khẩu Vị trí dự tuyển
Trình độ
chuyên

môn

Ngành,
chuyên ngành

đào tạo

Kết
quả
điểm
thi

vòng 2

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm
(điểm

ưu tiên
cộng

điểm thi
vòng 2)

Kết quả
tuyển dụng

1 VC01 Phùng Thị Vân
Anh 30/08/1996 Nữ Kinh

Hữu Văn,
Chương Mỹ, Hà

Nội

Giáo viên môn
Hóa học
(THCS)

Đại học Sư phạm Hóa
học Bỏ thi Không trúng

tuyển

2 VC02 Lò Minh
Phương 26/7/1993 Nữ Thái

Khổng Lào,
Phong Thổ, Lai

Châu

Giáo viên môn
Hóa học
(THCS)

Đại học Sư phạm Hóa
học Bỏ thi Không trúng

tuyển

3 VC03 Pờ Lù Pò 01/7/1992 Nam Hà Nhì Mù Cả, Mường
Tè, Lai Châu

Giáo viên môn
Hóa học
(THCS)

Đại học Sư phạm Hóa
học 63,5 5 68,5 Trúng tuyển

4 VC04 Chu Hừ Giá 05/3/1995 Nam Hà Nhì Mù Cả, Mường
Tè, Lai Châu

Giáo viên môn
Toán học
(THCS)

Đại học Sư phạm Toán
học 53,0 5 58,0 Trúng tuyển

5 VC05 Pờ Hà Nam 13/7/1995 Nữ Hà Nhì Mù Cả, Mường
Tè, Lai Châu

Giáo viên môn
Toán học
(THCS)

Đại học Sư phạm Toán
học 60,3 5 65,3 Trúng tuyển

6 VC06 Lò Văn Thỉnh 25/11/1995 Nam Thái Nậm Cuổi, Sìn
Hồ, Lai Châu

Giáo viên môn
Toán học
(THCS)

Đại học Sư phạm Toán
học 59,0 5 64,0 Trúng tuyển
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7 VC07 Nguyễn Thị
Uyên 23/6/1997 Nữ Kinh Phú Lương, Hà

Đông, Hà Nội

Giáo viên môn
Toán học
(THCS)

Thạc sĩ
Toán học Toán giải trình Bỏ thi Không trúng

tuyển

8 VC08 Đoàn Văn
Xuyến 12/9/1988 Nam Kinh

Thị trấn Nam
Giang, Nam

Trực, Nam Định

Giáo viên môn
Toán học
(THCS)

Đại học Sư phạm Toán
học Bỏ thi Không trúng

tuyển

9 VC09 Tẩn Tông Khai 01/11/2000 Nam Dao Tả Phìn, Sìn Hồ,
Lai Châu

Giáo viên môn
Lịch sử (THCS) Đại học Sư phạm Lịch

sử 52,5 5 57,5 Không trúng
tuyển

10 VC10 Bùi Văn Toàn 10/6/1995 Nam Kinh
Đông Hạ, Đông
Yên, Quốc Oai,

Hà Nội

Giáo viên môn
Lịch sử (THCS) Đại học Sư phạm Lịch

sử 63,5 5 68,5 Trúng tuyển

11 VC11 Đặng Xuân
Hùng 20/3/1992 Nam Kinh

Vũ Lạc, TP.
Thái Bình, Thái

Bình

Giáo viên môn
Ngữ văn
(THCS)

Đại học Sư phạm Ngữ
văn 60,0 0 60,0 Trúng tuyển

12 VC12 Lê Thị Oanh 18/9/1990 Nữ Kinh Thái Đô, Thái
Thụy, Thái Bình

Giáo viên Ngữ
văn (THCS) Đại học Sư phạm Ngữ

văn 63,5 0 63,5 Trúng tuyển

13 VC13 Phạm Văn
Lượng 28/02/1988 Nam Mường

Phong Sơn, Cẩm
Thủy, Thanh

Hóa

Giáo viên Mỹ
thuật (THCS) Đại học Sư phạm Mỹ

Thuật 62,0 5 67,0 Trúng tuyển

14 VC14 Chẻo A Ngan 27/10/1992 Nam Dao
Phăng Sô Lin,

Sìn Hồ, Lai
Châu

Giáo viên Giáo
dục thể chất

(THCS)
Đại học Sư phạm Thể

dục - Thể thao 71,0 5 76,0 Trúng tuyển

15 VC15 Vàng Văn Quế 19/12/1994 Nam Thái Nậm Mạ, Sìn
Hồ, Lai Châu

Giáo viên Giáo
dục thể chất

(THCS)
Đại học Sư phạm Giáo

dục thể chất 62,0 5 67,0 Không trúng
tuyển

16 VC16 Lò Thị Tin 17/9/1987 Nữ Thái
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên Giáo
dục thể chất

(THCS)
Đại học Sư phạm Giáo

dục thể chất 82,0 5 87,0 Trúng tuyển
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17 VC17 Vũ Thị Thu
Trang 26/12/1992 Nữ Kinh

Phường Chiềng
Lề, TP. Sơn La,

Sơn La

Giáo viên Tiếng
Anh (Tiểu học) Đại học Sư phạm

Tiếng Anh 61,5 0 61,5 Trúng tuyển

18 VC18 Hà Thị Ngọc
Mai 01/05/1996 Nữ Thái Chiềng Cơi, TP.

Sơn La, Sơn La
Giáo viên môn
Địa lí (THPT) Đại học Sư phạm Địa

lý 84,0 5 89,0 Trúng tuyển

19 VC19 Tẩn Phàn Phù 15/5/1993 Nam Dao
Phăng Sô Lin,

Sìn Hồ, Lai
Châu

Giáo viên môn
Địa lí (THPT) Đại học Sư phạm Địa

lý Bỏ thi Không trúng
tuyển

20 VC20 Sừng Xú Xá 20/02/1993 Nam Hà Nhì
Ka Lăng,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên môn
Địa lí (THPT) Đại học Sư phạm Địa

lý 80,0 5 85,0 Không trúng
tuyển

21 VC21 Lùng Minh
Quang 16/3/2000 Nam Thái

Khu 9, thị trấn
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên môn
Toán  học
(THPT)

Đại học Sư phạm Toán
học 69,0 5 74,0 Trúng tuyển

22 VC22 Vàng Thị Hạnh 09/10/1993 Nữ Thái
Xã Mường Tè,
Mường Tè, Lai

Châu

Giáo viên dạy
nghề Nông
nghiệp, lâm

nghiệp, trồng
trọt

Đại học Kỹ sư Lâm
nghiệp 74,5 5 79,5 Trúng tuyển

23 VC23 Cứ A Làng 10/4/1995 Nam Mông
Dê Dàng, Sính

Phình, Tủa
Chùa, Điện Biên

Giáo viên dạy
nghề Nông
nghiệp, lâm

nghiệp, trồng
trọt

Đại học Lâm sinh 39,5 5 44,5 Không trúng
tuyển

24 VC24 Lỳ Lé Xá 17/04/1995 Nam Hà Nhì
Ka Lăng,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên dạy
nghề Nông
nghiệp, lâm

nghiệp, trồng
trọt

Đại học Nông lâm kết
hợp 74,0 5 79,0 Không trúng

tuyển
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25 VC25 Lý Thị Hào 06/11/1989 Nữ Thái
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Kế toán Cao đẳng Kế toán doanh
nghiệp 70,5 5 75,5 Trúng tuyển

26 VC26 Sùng A Hừ 28/5/1999 Nam Mông Tà Tổng, Mường
Tè, Lai Châu Kế toán Đại học Kế toán 66,5 5 71,5 Không trúng

tuyển

27 VC27 Tống Thị Thu 30/11/2001 Nữ Thái
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Kế toán Cao đẳng Kế toán doanh
nghiệp 75,0 5 80,0 Trúng tuyển

28 VC28 Vàng Thị Đạm 12/8/1996 Nữ Thái
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 78,0 5 83,0 Trúng tuyển

29 VC29 Hoàng Thị Hiền 20/05/1997 Nữ Thái Khoen On, Than
Uyên, Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 50,0 5 55,0 Trúng tuyển

30 VC30 Vàng Thị Hiệp 16/01/1996 Nữ Thái
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 81,0 5 86,0 Trúng tuyển

31 VC31 Bùi Nguyễn Thu
Hoài 04/9/1997 Nữ Mường

Thị trấn Mường
Tè, Mường Tè,

Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 76,0 5 81,0 Trúng tuyển

32 VC32 Vàng Thị
Hương 12/7/1997 Nữ Thái

Thị trấn Mường
Tè, Mường Tè,

Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 71,0 5 76,0 Trúng tuyển

33 VC33 Pờ Rèn Khoa 02/6/2000 Nữ Hà Nhì
Vàng San,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 70,0 5 75,0 Trúng tuyển
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34 VC34 Pờ Thúy Lan 24/8/2001 Nữ Hà Nhì Mù Cả, Mường
Tè, Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 51,0 5 56,0 Trúng tuyển

35 VC35 Lý Khừ Mư 15/7/2001 Nữ Hà Nhì
Thị trấn Mường
Tè, Mường Tè,

Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 79,0 5 84,0 Trúng tuyển

36 VC36 Lù Thị Sơn 11/12/1994 Nữ Thái
Sùng Phài, TP
Lai Châu, Lai

Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 68,1 5 73,1 Trúng tuyển

37 VC37 Hồ Thị Tâm 02/08/1995 Nữ Thái
Mường Kim,

Than Uyên, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

38 VC38 Lường Thị Toại 14/5/1997 Nữ Thái Nậm Cuổi, Sìn
Hồ, Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Sư phạm Mầm

non 66,5 5 71,5 Trúng tuyển

39 VC39 Lừu Thị Tươi 17/3/1997 Nữ Giáy
Bản Lang,

Phong Thổ, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 71,5 5 76,5 Trúng tuyển

40 VC40 Vùi Thị Vượng 08/10/2001 Nữ Giáy
Mường Tè,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Sư phạm Mầm

non 66,5 5 71,5 Trúng tuyển

41 VC41 Phùng Lỳ Xó 12/3/1999 Nữ Hà Nhì
Thu Lũm,

Mường Tè, Lai
Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 70,5 5 75,5 Trúng tuyển

42 VC42 Lỳ Gió Xứ 14/3/1999 Nữ Hà Nhì Mù Cả, Mường
Tè, Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Sư phạm Mầm

non 67,0 5 72,0 Trúng tuyển

43 VC43 Lý Pố Xừ 07/8/2000 Nữ Hà Nhì Can Hồ, Mường
Tè, Lai Châu

Giáo viên Mầm
non Cao đẳng Giáo dục Mầm

non 77,5 5 82,5 Trúng tuyển

(Danh sách này gồm 43 thí sinh)
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